
KẾ HOẠCH LÀM HSDT (Ngày 12/12/2020) 

Gói:…...............: Thi công xây dựng đoạn Km….................................... 

Tên dự án: …........................... 

CÔNG TY …............. ĐÓNG/MỞ THẦU: 08H00' NGÀY 30/12/2020 

ĐẤU THẦU KHÔNG QUA MẠNG. HS: 01 BỘ GỐC + 05 BỘ PHÔ TÔ 

STT Tên công việc 

Số 

lượng 

YC 

Tài liệu cần chuẩn bị 

Tình 

hình 

đã 

chuẩn 

bị 

Tồn tại Hạn hoàn thành Nhiệm vụ 

                

1 Đơn dự thầu  1 theo mẫu     27/12/2020   

2 

Bão lãnh dự thầu 

  Theo BM 
    

25/12/2020  Mr Y 

2a 

Cam kết tài chính 

  Theo BM 

  

25/12/2020   

4 Bảng kê khai thông tin nhà thầu 1 

-Theo biểu mẫu 

- Giấy chứng nhận ĐKDN 

- Chứng chỉ năng lực 

- Sơ đồ tổ chức 

- Thông tin ĐTQM 

    20/12/2020 Mr X 

5 Hợp đồng không hoàn thành 1 Theo biểu mẫu     20/12/2020   

6 Kiện tụng Đang giải quyết 1 Theo biểu mẫu     20/12/2020   

7 Tình hình tài chính NT 1 Theo biểu mẫu     20/12/2020   



8 Doanh thu bình quân 
>=148 

tỷ 

Theo biểu mẫu. Ngoài ra đính 

kèm các hồ sơ: 

'- Báo cáo kiểm toán 03 năm: 

2017,2018,2019 

- Biên bản kiểm tra quyết toán 

thuế 

- Biên bản kê khai quyết toán 

thuế (VAT + TNDN) có xác 

nhận của CQ QL thuế về tg 

nộp tờ khai 

- TL chứng minh nhà thầu 

khai báo QT thuế ĐTử 

- Xác nhận của CQQL thuế 

(xác nhận nộp cả năm) về 

nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ 

trong năm 2019 

    20/12/2020   

9 Hợp đông tương tự 
>=104 

tỷ 
     20/12/2020   

10 Kinh nghiệm công việc chủ chốt        20/12/2020   

a TC BTN >=11,180,0 m3 1          

b TC dầm BTDƯL và KCN 1          

11 Đề xuất nhân sự   
Theo biểu mẫu + HĐNT, cam 

kết, CV đính kèm 
    27-Thg12   

a Chủ chốt             

  

CHỈ HUY TRƯỞNG 1 

Phải có chứng chỉ hành nghề 

CHT công trình GT cấp II; 

KN 10/5 (công tác/cv tt) 

    

  

  

  
KS QLCL 1 

10/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  
KS XD đường bộ 1 

10/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  
KS XD cầu đường bộ 1 

10/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  
KS VL/thí nghiệm 1 

10/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  
KS máy XD 1 

10/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  KS an toàn (GT, LĐ) 1 CC HLAT nhóm 3; 7/5 (năm         



công tác/ năm cv tương tự) 

  
KS khối lượng 1 

10/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  
KS môi trường 1 

10/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  

KS thiết kế 1 

CC hành nghề thiết kế xây 

dựng hạng II; 10/5 (năm công 

tác/ năm cv tương tự) 

    

  

  

  

KS khảo sát 1 

CC hành nghề KS xây dựng 

hạng II; 7/5 (năm công tác/ 

năm cv tương tự) 

    

  

  

b Các vị trí khác             

  
CB KT thi công đường 4 

5/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  
CB KT thi công cầu 2 

5/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  
CB QL CL 3 

5/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  
CB ATLĐ 2 

5/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  
CB phụ trách thanh toán 2 

5/5 (năm công tác/ năm cv 

tương tự) 
    

  
  

  

Lưu ý Công nhân đề xuất cho dự án phải được đào tạo nghề (có 

chứng chỉ đào tạo nghề, HĐLĐ, QĐ tuyển dụng kèm theo) 
        

  
  

12 Thiết bị 

  

- HĐNT; 

- Phải cung cấp đầy đủ đăng 

ký, đăng kiểm, có hình ảnh 

kemg theo đối với thiết bị bắt 

buộc đăng ký, đăng kiểm 

    27-Thg12   

  Máy ủi (>=110cv) 6           

  
Máy xúc lật dung tích gầu >=1,6m3 2       

  
  

  Máy đào gầu >= 1,6m3 4           

  Máy đào gầu >= 0,7m3 4           

  Máy san tự hành >=110cv 4           

  Trạm trộn BT >= 20m3/h 1           

  Trạm trộn BTN nóng >=100t/h 1           



  Máy rải CPDD vệt rải >=7m 2           

  
Máy rải BTN vệt rải >=7m có sen sơ tự động 2       

  
  

  Máy cào bóc MĐ cũ 1           

  Lu rung >=25T 10           

  Lu bánh hơi >=25T 4           

  Lu bánh sắt 6-12 T 4           

  Xe trôn BT chuyên dụng 4           

  Xe ben >=10T 15           

  TB khoan cọc nhồi D>=1.0m 1           

  Máy bơm BT 1           

  Cẩu bánh lốp >=10T 2           

  
Máy phát điện (tổng CS >= 300 KW) 4       

  
  

  Máy đầm BTXM 10           

  Ô tô tưới nước 4           

13 Giá dự thầu 1 Theo biểu mẫu     27/12/2020   

  Lập giá 1 Theo biểu mẫu     20/12/2020   

  Bảng tổng hợp giá dự thầu 1 Theo biểu mẫu     27/12/2020   

14 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật             

a 
VLXD (VL chính: Nhựa đường, cát, đá, xm, thép, CK đúc sẵn, vải 

ĐKT …) 
1 

- Cam kết của nhà thầu về 

guồn gốc và TCVL đạt YC 

TK 

- Riêng cát, đá phải có HĐ 

NT hoặc thoả thuận với các 

nhà CC có GPKT hợp pháp, 

PA vận tải hợp lý đến CT; 

- Lấy BG. 

- HĐNT Đ.vị thí nghiệm 

    

27/12/2020 

Lấy BG 

20/12/20 

  

b Bản vẽ BPTCTC 1 

- Bố trí công trường (MB, 

kho, bãi, bãi thải, TCGT, rào, 

cấp thoát nước, cấp điện, TT 

liên lạc; 

- Tổ chức MB công trường 

    27/12/2020   



c Thuyết minh BPTCTC 1 

cho từng hạng mục chính 

(BTN, móng, thoát nước, cầu, 

ATGT) 

- Giải pháp tháo dỡ, phá dỡ và 

bảo quản (nếu có): cọc tiêu, 

biển báo, cống, cáp ngầm, 

thông tin LL ... 

- PA ĐBGT 

- BP và công nghệ thi công 

các hạng mục 

    27/12/2020   

d Tiến độ (biểu đồ NL, TB) 1 <=24 tháng     27/12/2020   

e BP đảm bảo CL 1 

- Trong thi công (Hệ thống 

cống hộp, Nền đường, mặt 

đường, ATGT); 

- Nguyên liệu đầu vào. 

    

27/12/2020 

  

f ATGT, ATLĐ, PCCC, VSMT 1       27/12/2020   

g 

Chiến lược Quản lý và Kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý các 

rủi ro MXSA 

1 

- Kế hoạch QL MT, XH của 

nhà thầu (CÉMP) 

- KH QL GT 

- KH Qlý chất thải 

- KH  QL lán trại CN 

    

25/12/2020 

  

h Quy tắc ứng xử MXSA 1       25/12/2020   

  Soát + sửa         28/12/2020   

  Phô tô + đóng hồ sơ         29/12/2020   

Gmail kiwi.utc@gmail.com 

Call/zalo 0929.516.221 

Fb: Ki Wi https://www.facebook.com/KW22668 

Fanpage : Sổ tay, tài liệu XDCB - Ki Wi https://www.facebook.com/Kysuratcan/ 

Group: ĐẤU THẦU – THI CÔNG - 

KIỂM TOÁN  XDCB 

https://www.facebook.com/groups/kiwiutc 

Website: Xaydungkiwi.com http://xaydungkiwi.com/ 

https://www.facebook.com/KW22668
https://www.facebook.com/Kysuratcan/
https://www.facebook.com/groups/kiwiutc
http://xaydungkiwi.com/


 

 

 


